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Trong bối cảnh của cuộc cách mạng Chuyển đổi số, lần đầu tiên tại Nghị quyết
57, khoa học, công nghệ cùng với đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số được đặt lên
vị trí "đột phá quan trọng hàng đầu" với những mục tiêu cùng các giải pháp
quyết liệt chưa từng có.

Ảnh minh họa

Trước hết, cần nhấn mạnh rằng phát triển khoa học và công nghệ luôn được
Đảng và Nhà nước hết sức quan tâm trong suốt thời kỳ đổi mới. Minh chứng
điển hình là Nghị quyết số 02-NQ/HNTW ngày 24/12/1996 của Hội nghị Trung
ương 2 khóa VIII, Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 1/11/2012 của Hội nghị Trung
ương 6 khóa XI, Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị khóa
XIII, Kết luận số 69-KL/TW ngày 11/1/2024 của Bộ Chính trị khóa XIII, bên cạnh
việc khẳng định khoa học và công nghệ "là quốc sách hàng đầu" đã đặt ra
nhiều giải pháp để thúc đẩy phát triển khoa học và công nghệ; Luật Khoa học
và Công nghệ năm 2013 đã thể chế hóa Nghị quyết 20 tạo hành lang pháp lý
cho khoa học và công nghệ phát triển với nhiều cơ chế, chính sách mới phù hợp
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với nền kinh tế thị trường và thông lệ quốc tế… Nhưng sau nhiều năm triển khai
thực hiện, các chủ trương chính sách này vẫn chậm được thể chế hóa, chưa
phát huy được tác dụng thúc đẩy quá trình đổi mới.

Thực tế thời gian qua cho thấy, cơ chế thực thi để đưa Nghị quyết của Đảng vào
cuộc sống chưa thực sự hiệu quả, tư duy của hệ thống quản lý chậm đổi mới,
dẫn tới các giải pháp bị vô hiệu hóa hoặc thực hiện không triệt để. Vì vậy, cho
đến nay có thể nói khoa học và công nghệ Việt Nam vẫn chưa thực sự thúc đẩy
mạnh mẽ nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững, chưa tương xứng với vai
trò "nền tảng, động lực" và "quốc sách hàng đầu" như kỳ vọng.

5 đột phá của Nghị quyết 57

Giờ đây, trong bối cảnh cuộc cách mạng chuyển đổi số, lần đầu tiên tại Nghị
quyết 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị, khoa học, công nghệ cùng
với đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số được đặt lên vị trí "là đột phá quan trọng
hàng đầu" với những mục tiêu quan trọng, cụ thể cùng các giải pháp quyết liệt
chưa từng có.

Điểm đột phá đầu tiên đó là Đảng ta đã đặt ra các mục tiêu cụ thể ở mức cao
đến năm 2030 và 2045 để Việt Nam có thể trở thành quốc gia phát triển có thu
nhập cao.

Theo đó, đến năm 2030, Việt Nam thuộc nhóm 3 nước dẫn đầu Đông Nam Á,
nhóm 50 nước đứng đầu thế giới về năng lực cạnh tranh số và chỉ số phát triển
Chính phủ điện tử; nhóm 3 nước dẫn đầu khu vực Đông Nam Á về nghiên cứu và
phát triển trí tuệ nhân tạo, trung tâm phát triển một số ngành, lĩnh vực công
nghiệp công nghệ số mà Việt Nam có lợi thế. Đến 2045 Việt Nam có quy mô
kinh tế số đạt tối thiểu 50%, thuộc nhóm 30 nước dẫn đầu thế giới về đổi mới
sáng tạo và chuyển đổi số… Đây là những mục tiêu rất khó, muốn đạt được đòi
hỏi chúng ta phải nỗ lực rất lớn.

Điểm đột phá thứ hai là Nghị quyết 57 xác định phải tăng đầu tư cho khoa học,
công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Cụ thể, đến 2030, kinh phí chi cho nghiên cứu phát triển (R&D) đạt 2% GDP,
trong đó kinh phí từ đầu tư xã hội chiếm hơn 60%; bố trí ít nhất 3% tổng chi
ngân sách hằng năm cho phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo,
chuyển đổi số quốc gia và tăng dần theo yêu cầu phát triển.

Đây là một mục tiêu khá thách thức nếu chúng ta nhìn lại tình hình đầu tư nhiều
năm qua, chi ngân sách nhà nước cho khoa học và công nghệ giảm dần và
thường dưới 1% tổng chi ngân sách nhà nước, không năm nào đạt mức mà Nghị
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quyết 20 và Luật Khoa học và Công nghệ 2013 quy định.

Nguồn đầu tư của xã hội chủ yếu đến từ đầu tư của các doanh nghiệp, do nhu
cầu tự thân của doanh nghiệp cần đổi mới công nghệ và tạo sản phẩm mới có
sức cạnh tranh trên thị trường.

Mặc dù Luật Khoa học và Công nghệ và Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp đã
quy định doanh nghiệp được trích tối đa 10% thu nhập tính thuế, trong đó
doanh nghiệp nhà nước buộc phải trích tối thiểu 3% thu nhập tính thuế để đầu
tư cho R&D thông qua quỹ phát triển KH&CN của doanh nghiệp, nhưng do bất
cập của cơ chế quản lý nên đến nay hầu hết doanh nghiệp không thực hiện quy
định này.

Việc tăng đầu tư theo Nghị quyết 57 sẽ tiệm cận với mức đầu tư như các nước
phát triển, qua đó tạo động lực cho cộng đồng các nhà khoa học Việt Nam và
nâng cao tiềm lực khoa học và công nghệ quốc gia, nhưng để đạt được mức đầu
tư cao như vậy đòi hỏi phải có chế tài và biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp, thậm
chí nên dỡ bỏ trần 10% thu nhập tính thuế và quy định cơ chế quản lý quỹ của
doanh nghiệp thông thoáng hơn, vì doanh nghiệp Việt Nam hầu hết là doanh
nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, cần nguồn tài chính lớn để chuyển đổi số và đổi mới
công nghệ.

Điểm đột phá thứ ba là Nghị quyết 57 đã có đột phá về tư duy trong quản lý
đầu tư ngân sách nhà nước cho hoạt động R&D.

Theo đó, ngân sách chi cho nghiên cứu, phát triển khoa học, công nghệ ưu tiên
thực hiện theo cơ chế quỹ, thông qua các quỹ phát triển khoa học và công
nghệ.

Tư duy này đã được đề cập tại Nghị quyết 20-NQ/TW năm 2012, nhưng hơn 10
năm qua gần như chúng ta không làm được điều này, bởi quản lý tài chính vẫn
duy trì tư duy cũ, chưa quan tâm đến tính đặc thù của lĩnh vực khoa học và
công nghệ, đầu tư cho nó như lĩnh vực xây dựng cơ bản.

Ví dụ quy định hiện nay là ngân sách chỉ được cấp cho nhiệm vụ đã được cấp có
thẩm quyền phê duyệt trước và thuộc danh mục các nhiệm vụ trong dự toán
ngân sách nhà nước năm trước, vì vậy các nhà khoa học phải chờ đợi hàng năm
mới được cấp kinh phí cho nhiệm vụ đã được đề xuất và được phê duyệt.

Lần này, Nghị quyết 57 đã quy định rất cụ thể và nếu có sự chỉ đạo quyết liệt,
chắc chắn sẽ tạo ra sự thay đổi. Bởi cơ chế quỹ là một thông lệ quốc tế, nghĩa là
ngân sách nhà nước tài trợ cho các nhiệm vụ KH&CN (đề tài, đề án, dự án,
chương trình KH&CN…) sẽ được phân bổ trực tiếp cho các quỹ phát triển KH&CN
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theo mức vốn điều lệ và khả năng bố trí nguồn ngân sách hằng năm.

Kinh phí từ các quỹ sẽ được cấp kịp thời theo tiến độ phê duyệt nhiệm vụ, được
chuyển nguồn tự động và được quyết toán một lần khi kết thúc hợp đồng
nghiên cứu. Cách làm này đáp ứng tính thời sự của hoạt động nghiên cứu, tạo
điều kiện thuận lợi cho nhà khoa học và phù hợp thông lệ quốc tế.

Điểm đột phá tiếp theo là Nghị quyết 57 xác định "chấp nhận rủi ro, đầu tư mạo
hiểm và độ trễ trong nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, đổi mới sáng
tạo".

Bởi lâu nay các cơ quan quản lý và dư luận xã hội đều quan niệm các nhiệm vụ
nghiên cứu được nhà nước tài trợ phải thành công 100%, và nếu không thành
công sẽ bị coi là lãng phí, gây thất thoát ngân sách nhà nước.

Nhưng thực tế làm nghiên cứu là phải tìm ra cái mới, vì thế luôn tiềm ẩn khả
năng thất bại, và ngay cả các nước phát triển thì tỷ lệ các đề tài thành công
được áp dụng vào thực tiễn cũng chỉ khoảng 20-30%. Đó cũng là lý do các nước
phát triển có hệ thống quỹ đầu tư mạo hiểm và văn hóa chấp nhận thất bại
trong nghiên cứu, nhờ vậy họ mới có được các doanh nghiệp kỳ lân, các tập
đoàn công nghệ với nhiều sản phẩm công nghệ cao.

Với quy định mang tính đổi mới tư duy này của Nghị quyết 57 chắc chắn sẽ
khuyến khích các nhà khoa học dám nghĩ, dám làm, dám nhận nhiệm vụ khi
tiếp cận nguồn ngân sách nhà nước đầu tư cho khoa học, công nghệ, đổi mới
sáng tạo. Bởi họ yên tâm rằng nếu thất bại họ sẽ được miễn trừ trách nhiệm,
cũng như có được bài học kinh nghiệm để giúp họ tránh được thất bại trong các
nhiệm vụ tiếp theo.

Điểm đột phá cuối cùng chính là tính khả thi trong tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Lần đầu tiên người đứng đầu Đảng ta trực tiếp làm Trưởng ban chỉ đạo thực
hiện Nghị quyết và bên cạnh Ban chỉ đạo còn có Hội đồng tư vấn gồm các nhà
quản lý và các nhà khoa học có trình độ và uy tín. Đây là cách làm khắc phục
nhược điểm của các giai đoạn trước đây, khi các Ban chỉ đạo thường chỉ bao
gồm đại diện các cơ quan quản lý nhà nước, không đủ quyền lực trong hệ thống
chính trị và nặng tư duy nhiệm kỳ.

Để Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống đòi hỏi phải có sự vào cuộc đồng bộ của
cả hệ thống chính trị chứ không chỉ cơ quan hành pháp, phải thay đổi tư duy
của cả bộ máy quản lý từ Trung ương đến địa phương, phải xây dựng hành lang
pháp lý đầy đủ có tính khoa học và thực tiễn đối với các quy định mới mang tính
đột phá, phải được sự ủng hộ của mọi tầng lớp nhân dân và doanh nghiệp, phải
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phù hợp với thông lệ quốc tế.

Đây là một quá trình lâu dài, phức tạp cần có sự chỉ đạo xuyên suốt và quyết
liệt từ người lãnh đạo cao nhất của quốc gia, không giới hạn trong một vài
nhiệm kỳ, phải tập hợp được trí tuệ của tầng lớp tinh hoa trong nước và quốc tế.

Để nhà khoa học thực sự là nhân tố then chốt

Cũng cần nói thêm về một nội dung của Nghị quyết 57 khi xác định "nhà khoa
học là nhân tố then chốt", cùng các giải pháp để thu hút, trọng dụng, giữ chân
các nhà khoa học đầu ngành, các chuyên gia, các "tổng công trình sư" trong và
ngoài nước. Đặc biệt, trong bối cảnh chúng ta đang triển khai nhiều dự án lớn
quan trọng, như đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, tái khởi động dự án điện hạt
nhân, các dự án vi mạch bán dẫn, nếu không có những nhà khoa học chủ trì để
hình thành tập thể khoa học mạnh, chắc chắn chúng ta không thể thành công.

Đây không phải là vấn đề mới, mà nhiều năm qua chúng ta đã nhận thức được
vai trò của nhà khoa học trong phát triển kinh tế xã hội, Nghị quyết 20 cũng đã
xác định "có chính sách trọng dụng đặc biệt đối với cán bộ khoa học và công
nghệ đầu ngành, cán bộ khoa học và công nghệ được giao chủ trì nhiệm vụ
quan trọng của quốc gia, cán bộ khoa học và công nghệ trẻ tài năng", song
thực tế gần như chúng ta chưa làm được gì, do vướng mắc lớn nhất là bị cản trở
bởi quy định của nhiều luật khác nhau.

Để nhà khoa học thực sự là nhân tố then chốt, cần phải có các cơ chế, chính
sách trọng dụng, đãi ngộ họ tốt hơn và khả thi hơn. Nghị quyết 57 đã nêu ra
được nhiều giải pháp quan trọng, để thực hiện thì Ban chỉ đạo cần quan tâm
đồng bộ không chỉ chế độ đãi ngộ tiền lương và thu nhập mà quan trọng hơn là
tạo điều kiện làm việc và môi trường sáng tạo, tức là phải tin tưởng, đặt hàng
giao nhiệm vụ cho nhà khoa học, đầu tư cơ sở vật chất tốt nhất, hợp tác quốc tế
thuận lợi nhất, cho họ quyền tự chủ cao nhất về tài chính, tổ chức, nhân sự, kể
cả việc cho họ được quyền thành lập và điều hành doanh nghiệp KH&CN dựa
trên kết quả nghiên cứu, giúp hình thành các tập thể mạnh trong hoạt động
nghiên cứu và ứng dụng công nghệ.

Muốn vậy, chúng ta phải rà soát sửa đổi một loạt luật có liên quan, ví dụ Luật
Khoa học và Công nghệ, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quản lý và sử dụng tài
sản công, Luật Viên chức, các luật thuế..., để có các cơ chế chính sách thực sự
đột phá, tạo thuận lợi cho nhà khoa học.

Nhiều người nói rằng các mục tiêu của Nghị quyết 57 đặt ra khá cao và thách
thức, nhưng vẫn có tính khả thi bởi chúng ta đã có quá trình hơn 10 năm triển
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khai Nghị quyết 20-NQ/TW năm 2012 và Luật Khoa học và Công nghệ năm
2013, hơn 5 năm thực hiện Nghị quyết 52 và Chương trình chuyển đổi số quốc
gia theo Quyết định 749/QĐ-TTg, tức đã có sự khởi đầu thuận lợi mang tính nền
tảng cả về lý luận và thực tiễn, tư duy đổi mới quản lý khoa học công nghệ đã
phần nào được chuẩn bị và đáp ứng.

Đặc biệt, những kinh nghiệm trong tổ chức triển khai Nghị quyết 20 và Nghị
quyết 52 giúp biết rõ nguyên nhân chưa thành công và định vị được giải pháp
khắc phục yếu kém trong chỉ đạo điều hành.

Một số chỉ tiêu chúng ta đang dần tiệm cận, như với chỉ số TFP hiện đã đạt trên
35%, chỉ số năng lực đổi mới sáng tạo toàn cầu GII năm 2024 đã đạt vị trí
44/138 quốc gia và vị trí thứ 2/33 quốc gia thu nhập trung bình thấp, tỷ trọng
kinh tế số đạt gần 18% GDP. Đây là cơ sở quan trọng để chúng ta có niềm tin
Nghị quyết 57 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và
chuyển đổi số sẽ được thực hiện thành công!
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